
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Đồng Nai.       

2. Địa chỉ: 203A – Phạm Văn Thuận – Khu phố 1 – Phường Tân Tiến – TPBiên Hòa – Đồng Nai 

3.Thời gian làm việc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 8h đến 20h (Từ thứ 2 đến chủ nhật) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề1 

Phạm vi hành 

nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3  

Vị trí chuyên môn 4 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)5 

Ghi chú6 

1 
HUỲNH 

CAO HẢI 

0009216/ 

ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)              

6 ngày/ tuần 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật PKĐK 
  

                                                           
 

 

 

 

 

 



2 
TRẦN THỊ 

AN 

0002489/LĐ-

CCHN 

Số: 490/QĐ-

SYT 

Đa khoa  

Bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

Từ thứ 2 đến thứ 7        

6 ngày / tuần 

Phụ trách chuyên khoa 

phụ sản 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Phụ 

sản 

  

3 
LI KE LI 

032638/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)              

6 ngày/ tuần 

Bác Sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa 
 

Phiên dịch viên:               

Ngô Thị Thu 

Hằng                  

Giấy chứng 

nhận số: 

21807/A002/ 

GCN-ĐTNL                              

Cấp ngày: 

26/06/2017 

4 
DANH THỊ 

MINH HÀ 

0028536/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)              

6 ngày/ tuần 

Phụ trách chuyên khoa 

nội 

Bác Sĩ khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa nội 

  

5 
  KPĂ 

THUÔNG 

0003128/GL-

CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại  

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

Từ thứ 2 đến thứ 7        

6 ngày / tuần 

Phụ trách chuyên khoa 

ngoại 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại  

  



6 
NGUYỄN 

HỮU VĂN 

000340/QNG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)              

6 ngày/ tuần 

Bác Sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại  
  

7 LIU JIE ZHI 
039400/BYT-

CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại  

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

Từ thứ 3 đến thứ CN       

6 ngày / tuần 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại 
 

Phiên dịch viên:               

Múi Vĩnh Chặc                  

Giấy chứng 

nhận số: 

103426/A002/G

CN-ĐTNL                              

Cấp ngày: 

18/08/2020 

8 
WANG 

XIONG FEI 

031930/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại tiết niệu 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)              

6 ngày/ tuần 

Phụ trách chuyên khoa 

ngoại tiết niệu 

Bác Sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại 

tiết niệu 

 

Phiên dịch viên:               

Mùi Mỹ Kính                  

Giấy chứng 

nhận số: 

27785/A002/ 

GCN-ĐTNL                              

Cấp ngày: 

19/10/2017 

9 YANG HUI 
0025492/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 3 đến thứ CN)              

6 ngày/ tuần 

Bác Sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại 
 

Đang bị đình 

chỉ CCHN 

theo QĐ 

số:10/QĐ-

XPVPHC ngày 

15/05/2023 



10 
ĐỖ VĂN 

MIÊN 

003690/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

da liễu 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

Từ thứ 2 đến thứ 7       

6 ngày / tuần 

Phụ trách chuyên khoa 

da liễu 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa da liễu 

  

11 THỊ ANH 

006304/BD-

CCHN 

 

Số: 744/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa. 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

da liễu 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

Từ thứ 2 đến thứ 7       

6 ngày / tuần 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa da liễu 
  

12 
LÊ THỊ MỸ 

LINH 

003022/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

da liễu 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)              

6 ngày/ tuần 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa da liễu 
  

13 
NGUYỄN 

MINH PHÚC 

0028555/HCM-

CCHN 

Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh (X-Quang, 

MRI,siêu âm, 

DSA,CT scanner) 

    SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7) 

6 ngày/ tuần 

 

Phụ trách bộ phận chẩn 

đoán hình ảnh 
  



14 

VŨ 

PHƯƠNG 

THANH 

 

002902/ĐNAI-

CCHN 

Số:03/2021QĐP

C-HPĐN 

 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

thực hiện 1 số kỹ 

thuật siêu âm, 

chuẩn đoán hình 

ảnh theo quyết 

định phân công 

của Phòng khám 

thực hiện, siêu 

âm, chuẩn đoán 

hình ảnh 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7) 

6 ngày/ tuần 

 

Bác sĩ khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa 

,thực hiện 1 số kỹ thuật 

siêu âm và chuẩn đoán 

hình ảnh theo phân công 

của phòng khám 

  

15 
LÊ VĂN 

THƯỜNG 

0003191/QNI-

CCHN 

1639/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền 

 Bác sĩ khám bệnh 

chữa bệnh phục 

hồi chức năng 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7) 

6 ngày/ tuần 

 

Bác sĩ phụ trách chuyên 

khoa phục hồi chức năng 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa phục 

hồi chức năng  

  

16 
TRẦN VĂN 

THỊNH 

002252/BRVT-

CCHN 

 

 

Xét nghiệm y 

khoa 

 

 

 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)       

6 ngày/ tuần 

Phụ trách phòng xét 

nghiệm 
  



17 
VÕ THỊ LỆ 

VÂN 

014142/ĐNAI-

CCHN 

 

 

 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

 

 

 

 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 3 đến thứ CN)    

6 ngày/ tuần 

Xét nghiệm   

18 
NGUYỄN 

QUỐC THÁI 

08965/ĐT-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Xét nghiệm   

19 
CHU THỊ 

BÍCH NGỌC 

011162/ĐNAI-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   



20 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

ÁNH 

014120/ĐNAI-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   

21 

HOÀNG 

NGỌC BẢO 

TRÂN 

014119/ĐNAI-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   



22 
THÁI THỊ 

MAI TRINH 

011774/ĐNAI-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   

23 

TRẦN THỊ 

THANH 

HUYỀN 

013759/ ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   



24 

THỚI THỊ 

THÙY 

DUNG 

005219/QNG-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   

25 
LÊ THỊ MỸ 

HẠNH 

012211/ ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   



26 
PHẠM THỊ 

BÍCH TRÂM 

013895/ĐNAI-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   

27 

NGUYỄN 

THỊ QUỲNH 

NHƯ 

011195/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   



28 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

MAI 

014032/ĐNAI-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   

29 
HOÀNG THỊ 

THU TRANG 

0017280/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h 

(từ thứ 2 đến thứ 7)   6 

ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   



30 

NGUYỄN 

THỊ TRÚC 

HƯƠNG 

014183/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Điều dưỡng viên   

31 
ĐỖ THỊ 

PHƯỢNG 

0004331/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

SángTừ 8h đến 12h 

Chiều từ 14 h đến 18h  

(từ thứ 3 đến thứ CN)   

6 ngày/ tuần 

Điều dưỡng   



5. Danh sách người làm việc 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

1 MÚI MỸ KÍNH 

 

Số: 27785/A002/GCN-ĐTNL  

cấp: 19/10/2017 

do: Đại Học Y Dược Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp 

Đủ trình độ phiên dịch tiếng trung 

trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

Việt Nam theo QĐ số 4767/QĐ-

ĐHYD ngày 19/10/2017 

 

SángTừ 8h đến 12h Chiều từ 14 

h đến 18h Từ thứ 2 đến thứ 7 

 (6 ngày / tuần) 

Nhân viên phiên dịch 

2 
MÚI VĨNH 

CHẠC 

Số: 103426/A002/GCN-ĐTNL  

cấp: 18/08/2020 

do: Đại Học Y Dược Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp 

Đủ trình độ phiên dịch tiếng trung 

trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

Việt Nam theo QĐ số 4767/QĐ-

ĐHYD ngày 19/10/2017 

SángTừ 8h đến 12h Chiều từ 14 

h đến 18h Từ thứ 3 đến thứ CN 

 (6 ngày / tuần) 

Nhân viên phiên dịch 



 

 

 

3 
NGÔ THỊ THU 

HẰNG 

Số: 21807A002/GCN-ĐTNL cấp: 

26/06/2017 

do: Đại Học Y Dược Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp 

Đủ trình độ phiên dịch tiếng trung 

trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

Việt Nam theo QĐ số 4767/QĐ-

ĐHYD ngày 19/10/2017 

SángTừ 8h đến 12h Chiều từ 14 

h đến 18h Từ thứ 2 đến thứ 7 

 (6 ngày / tuần) 

Nhân viên phiên dịch 

.Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, các Bác Sĩ, nhân viên sẽ làm thêm giờ theo sự phân công của phòng khám và đảm bảo 

đúng quy định theo luật lao động.                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                          Biên hòa, ngày 24 tháng   07  năm 2024 
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